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CHƯƠNG 1

Phần 1. Trắc nghiệm Nhiều lựa chọn
Câu 1: Mối quan hệ giữa tốc độ phản ứng thuận vt và tốc độ phản ứng nghịch vn ở trạng thái cân bằng được biểu diễn như thế nào?
A. vt = 2vn.	B. vt = vn  ≠ 0	C. vt = 0,5vn.		D. vt = vn = 0.

Câu 2: Cho phản ứng sau: 2C(s) + O2(g)  2CO(g). Biểu thức hằng số cân bằng KC của phản ứng là




A. KC =  	B. KC =  	C. KC =  	D. KC = 
Câu 3: Sự phá vỡ cân bằng cũ để chuyển sang một cân bằng mới do các yếu tố bên ngoài tác động được gọi là
A. Sự biến đổi chất.		B. Sự dịch chuyển cân bằng.
C. Sự chuyển đổi vận tốc phản ứng.	D. Sự biến đổi hằng số cân bằng.

Câu 4: Cho cân bằng hóa học:      N2(g) + 3H2(g)   2NH3(g)
Phản ứng thuận là phản ứng tỏa nhiệt. Cân bằng hóa học không bị dịch chuyển khi
A. Thay đổi áp suất của hệ.	B. Thay đổi nồng độ N2.
C. Thay đổi nhiệt độ.		D. Thêm chất xúc tác.
Câu 5: Chất nào sau đây là chất điện li ?
A. Ethanol.          	B. Nước nguyên chất.	C. Acid sulfuric.	D. Glucose.
Câu 6: Các dung dịch acid, base, muối dẫn điện được là do trong dung dịch của chúng có các 
A. ion trái dấu.         	B. anion (ion âm).	C. cation (ion dương).		D. chất. 
Câu 7: Xét phương trình hóa học bên: NH3(aq) + H2O(l) ⇌ NH4+(aq) + OH–(aq). 
Các chất đóng vai trò là base trong phản ứng trên có thể là ?
A. NH3 và NH4+.	B. NH3 và OH-.	C. H2O và NH4+.		D. H2O và OH-.


Câu 8: Câu nào sai khi nói về  của dung dịch ở  ?

A. pH = -lg [H+]		B.  của giấm là 7 .


C. 		D. 
Câu 9: Khi chuẩn độ, người ta thêm từ từ dung dịch đựng trong (1) … vào dung dịch đựng trong bình tam gác. Dụng cụ cần điền vào (1) là
A. Bình định mức.	B. Burette.	C. Pipette.	D. Ống đong.
Câu 10: Xét cân bằng : 	(1) H2(g) + I2(g)  ⇌  2HI(g)     (K1)
	(2) 2HI(g) ⇌ H2(g) + I2(g)       (K2)
Mối quan hệ giữa K1 và K2 là :

A. K1 = K2.	B. K1 = 2K2.	C. K1 = K2-1		D. K1 = 
Câu 11: Cho các cân bằng hóa học:


N2(g)  + 3H2(g)  2NH3(g)(1);	H2(g) + I2(g)  HI(k) (2)


2SO2(g)  + O2(g)  2SO3(g) (3);          	2NO2(g)  N2O4(g) (4)
Khi thay đổi áp suất những cân bằng hóa học bị chuyển dịch là:
A. (1), (2), (3).	B. (2), (3), (4).	C. (1), (3), (4).	D. (1), (2), (4).

Câu 12: Cho cân bằng sau trong bình kín: 2NO2 (g)  N2O4 (g). 
                                                 (màu nâu đỏ)      (không màu)     
  Biết khi hạ nhiệt độ của bình thì màu nâu đỏ nhạt dần. Phản ứng thuận có 


A. > 0, phản ứng tỏa nhiệt. 	B.  < 0, phản ứng tỏa nhiệt.  	


C. > 0, phản ứng thu nhiệt. 	D.  < 0, phản ứng thu nhiệt.
Câu 13: Có các dung dịch sau: Na2CO3, KCl, AlCl3, FeCl3, NaHSO4, HCl, KOH. số dung dịch có pH < 7 là
A. 6.	B. 5.	C. 3.	D. 4
Câu 14: Tại khu vực bị ô nhiễm, pH của nước mưa đo được là 4,5 còn pH của nước mưa tại khu vực không bị ô nhiễm là 5,7. Nhận xét nào sau đây không đúng?
A. Nồng độ ion H+ trong dung dịch nước mưa bị ô nhiễm là 10-4,5.
B. Nồng độ ion H+ trong dung dịch nước mưa không bị ô nhiễm là 10-5,7.
C. Nồng độ ion H+ trong nước mưa bị ô nhiễm thấp hơn so với trong nước mưa không bị ô nhiễm.
D. Nồng độ ion OH- trong nước mưa bị ô nhiễm thấp hơn so với trong nước mưa không bị ô nhiễm.
Câu 15: Để chuẩn độ 50 mL dung dịch HNO3 chưa biết nồng độ đã dùng trung bình hết 75 mL dung dịch NaOH 0,05 M. Nồng độ mol của dung dịch HNO3 là
A. 0,045 M.	B. 0,035 M	C. 0,075 M.	D. 0,05 M.

Câu 16: Cho cân bằng: 2SO2 (g) + O2 (g)  2SO3 (g). Khi tăng nhiệt độ thì tỉ  khối của hỗn hợp khí so với H2 giảm đi. Phát biểu đúng khi nói về cân bằng này là: 
A. Phản ứng thuận thu nhiệt, cân bằng dịch chuyển theo chiều nghịch khi tăng nhiệt độ. 
B. Phản ứng nghịch toả nhiệt, cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận khi tăng nhiệt độ. 
C. Phản ứng nghịch thu nhiệt, cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận khi tăng nhiệt độ. 
D. Phản ứng thuận toả nhiệt, cân bằng dịch chuyển theo chiều nghịch khi tăng nhiệt độ.

Câu 17: Cho phản ứng sau ở một nhiệt độ nhất định: N2 + 3H3  2NH3. Nồng độ (mol/L) lúc ban đầu của N2 và H2 lần lượt là 0,21 và 2,6. Biết KC của phản ứng là 2. Nồng độ mol của N2, H2, NH3 tương ứng, khi phản ứng đạt trạng thái cân bằng là
A. 0,08; 1 và 0,4.	B. 0,01; 2 và 0,4.	C. 0,02; 1 và 0,2.	D. 0,001; 2 và 0,04.
Câu 18: Cho V lít dung dịch NaOH 1M vào 300 ml dung dịch HCl 0,1M và H2SO4 0,2M thu được dung dịch có pH = 13. Tính V? 
A. 0,20 	B. 0,30	C. 0,25 	D. 0,15
Phần 2. Trắc nghiệm Đúng/Sai
Câu 19: 

a. Phản ứng H2(g) + I2(g)  2HI(g) là phản ứng một chiều.


b. Hằng số cân bằng của phản ứng H2(g) + I2(g)  2HI(g) là KC = . 
c. Các chất NaCl, CH3COOH, C2H5OH tan trong nước đều là các chất điện li. 
d. Dung dịch CH3COOH 0,1M và HCl 0,1M đều có pH = 1. 

Câu 20: Trong hệ thống máu người, cân bằng giữa oxygen và hemoglobin rất quan trọng cho sự sống. Phản ứng: Hb + O2  HbO2.
[image: ]
Ở phổi, nồng độ oxygen lớn nên cân bằng trên chuyển dịch sang phải, hemoglobin kết hợp với oxygen. Khi đến các mô, nồng độ oxygen thấp, cân bằng trên chuyển dịch sang trái, giải phóng oxygen. Nếu thiếu oxygen ở não, con người có thể bị đau đầu, chóng mặt.
Điều gì sẽ xảy ra khi người ở độ cao lớn với áp suất oxy thấp?
a. Tại phổi, để tối ưu hóa việc vận chuyển oxygen, cần duy trì nồng độ HbO2 cao.
b. Khi lượng HbO2 ở các mô cao, sẽ có sự giải phóng nhiều oxygen hơn để cung cấp cho tế bào. 
c. Để tăng cường lượng oxygen đến các mô, có thể sử dụng phương pháp thở sâu và đều đặn để tăng cường nồng độ oxygen trong phổi. 
d. Ở độ cao lớn, do áp suất khí quyển thấp, nồng độ oxygen trong máu giảm, dẫn đến tình trạng thiếu oxygen ở các mô và gây ra triệu chứng như mệt mỏi và khó thở. 
Câu 21: Ammonium sulfate ((NH4)2SO4) là một hợp chất quan trọng được sử dụng làm phân bón trong nông nghiệp. Khi tan trong nước, (NH4)2SO4 phân ly thành các ion NH4+ và SO42-. Hãy cho biết các nhận định sau là đúng hay sai:
a. Trong dung dịch, các phân tử nước kéo các ion NH4+ và SO42- ra xa nhau, phá vỡ hoàn toàn liên kết ion giữa NH4+ và SO42-.
b. Khi cho dòng điện mắc với 1 bóng đèn đi qua dung dịch ammonium sulfate thấy bóng đèn sáng nhưng chập chờn do đây là chất điện li yếu.
c. Trong dung dịch, tổng nồng độ các ion điện li từ ammonium sulfate thấp hơn tổng nồng độ các ion điện li từ dung dịch HCl cùng nồng độ.
d. Sự điện li của (NH4)2SO4 trong nước biểu diễn bằng ptr điện li sau: (NH4)2SO4 → 2NH4+ + SO42-.
Câu 22: Acetic acid là một thành phần chính của giấm ăn và thường được dùng trong nấu ăn và bảo quản thực phẩm. Khi tan trong nước, acetic acid (CH3COOH 0,1M) phân ly theo phương trình:

CH3COOH + H2O  CH3COO ̄ + H3O+
Hãy cho biết các nhận định sau là đúng hay sai:
a.Nếu lúc cân bằng [H3O+] = 10-3M thì phản ứng có KC = 10-5. 
b. Khi cho thêm 2 ml dung dịch NaOH vào thì cân bằng trên dịch chuyển theo chiều nghịch. 
c. CH3COOH là chất cho proton theo thuyết Bronsted-Lowry. 
d. Giả sử dung dịch CH3COOH ở trên chưa biết nồng độ, người ta đem 20ml dung dịch CH3COOH đem chuẩn độ bằng 10ml dung dịch NaOH 0,1M thì nồng độ của CH3COOH này là 0,05M. 
Phần 3. Trắc nghiệm Trả lời ngắn
Câu 23: Cho các chất Al2(SO4)3, HNO3, C6H12O6, C2H5OH, NaOH, CH3COOH, Ba(OH)2, HF. Tổng số chất không dẫn điện khi hòa tan vào nước là bao nhiêu chất? 
Câu 24: Một mẫu nước có nồng độ ion OH- là 10-5,1M. Tính pH của mẫu nước này? 
Câu 25: Cho các dung dịch sau: H2SO4 (1), CH3COOH (2), KNO3 (3), Na2CO3 (4) (có cùng nồng độ mol). Dung dịch số mấy có pH lớn nhất? 
Câu 26: Dung dịch E gồm 0,03 mol Na+; 0,04 mol NO3−; 0,02 mol Cl−; 0,03 mol SO42- và a mol ion X (bỏ qua sự điện li của nước). Cô cạn dung dịch E thì thu được 7,57 gam chất rắn. Tìm a. 

Câu 27: Khi đung nóng HI trong một bình kín, xảy ra phản ứng sau: 2HI(g) H2(g) + I2(g)
Ở một nhiệt độ T, hằng số KC của phản ứng trên là 1/64. Hãy tính % lượng HI phân hủy ở nhiệt độ T? 
Câu 28: Trộn 50 mL dung dịch HCl aM với 50 mL dung dịch NaOH có pH = 13 thu được dung dịch X có pH = 2. Tìm a.

CHƯƠNG 2 

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
Câu 1: nhất trong khí quyển Trái Đất?
A. Oxygen.	B. Nitrogen.	C. Ozone.	D. Argon.
Câu 2:  Cấu hình electron nguyên tử của nitrogen là
A. 1s22s22p1.	B. 1s22s22p5.	C. 1s22s22p4.	D. 1s22s22p3.
Câu 3: Vị trí (chu kì, nhóm) của nguyên tố nitrogen trong bảng tuần hoàn là
A. chu kì 2, nhóm VA.		B. chu kì 3, nhóm VA.
C. chu kì 2, nhóm VIA.		D. chu kì 3, nhóm IVA.
Câu 4: Số oxi hoá thấp nhất và cao nhất của nguyên tử nitrogen lần lượt là
A. 0 và +5.	B. –3 và 0.	C. –3 và +5.	D. –2 và +4.
Câu 5: Phân tử nitrogen có cấu tạo là
A. N=N.	B. N≡N.	C. N–N.	D. N→N.
Câu 6: Căn cứ vào tính chất vật lí nào sau đây để tách N2 ra khỏi không khí?
A. N2 rất ít tan trong nước.	B. N2 nhẹ hơn không khí.
C. N2 là chất không màu, không mùi.	D. Nhiệt độ hóa lỏng của N2 và O2 là khác nhau.
Câu 7: Trong phòng thí nghiệm, người ta thu khí nitrogen bằng phương pháp dời nước vì
A. N2 nhẹ hơn không khí.	B. N2 ít tan trong nước.
C. N2 không duy trì sự sống, sự cháy.	D. N2 hoá lỏng, hóa rắn ở nhiệt độ rất thấp.
Câu 8: Nitrogen tương đối trơ về mặt hóa học ở nhiệt độ thường là do
A. phân tử N2 có liên kết cộng hoá trị không phân cực.
B. phân tử N2 có liên kết ion.
C. phân tử N2 có liên kết ba với năng lượng liên kết lớn.
D. nitrogen có độ âm điện lớn.
Câu 9: Điều nào sau đây đúng về tính chất hóa học của N2?
A. N2 chỉ có tính khử.		B. N2 chỉ có tính oxi hoá.
C. N2 vừa có tính khử, vừa có tính oxi hoá.	D. N2 có tính acid.
Câu 10: Trong phản ứng tổng hợp ammonia từ nitrogen và hydrogen, nitrogen đóng vai trò là
A. chất khử.	B. chất oxi hoá	C. acid.	D. base.
Câu 11: Trong những cơn mưa dông kèm sấm sét, nitrogen kết hợp trực tiếp với oxygen tạo thành sản phẩm là
A. NO.	B. N2O.	C. NH3.	D. NO2.
Câu 12: Trong phản ứng hoá hợp với oxygen, nitrogen đóng vai trò là
A. chất oxi hóa.	B. base.	C. chất khử.	D. acid.
Câu 13: Oxide được điều chế trực tiếp từ phản ứng của nitrogen với oxygen là
A. NO2.	B. NO.	C. N2O.	D. N2O5.
Câu 14: Nitrogen thể hiện tính khử trong phản ứng với chất nào sau đây?
A. H2.	B. O2.	C. Mg.	D. Al.
Câu 15: Nitrogen thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với chất nào sau đây?
A. Mg, H2.	B. Mg, O2.	C. H2, O2.	D. Ca, O2.
Câu 16: Nitrogen phản ứng được với dãy các nguyên tố nào sau đây để tạo ra các hợp chất khí?
A. Li, Na, K.	B. H2, O2.	C. H2, Ca, Na.	D. O2, Ba, C.
Câu 17: Nitrogen trong không khí có vai trò nào sau đây?
A. Cung cấp đạm tự nhiên cho cây trồng.	B. Hình thành sấm sét.
C. Tham gia quá trình quang hợp của cây.	D. Tham gia hình thành mây.
Câu 18: Trong nghiên cứu, khí nitrogen thường được dùng để tạo bầu khí quyển trơ dựa trên cơ sở nào?
A. Nitrogen có tinh oxi hoá mạnh.	B. Nitrogen rất bền với nhiệt.
C. Nitrogen khó hoá lỏng.	D. Nitrogen không có cực.
Câu 19: Ứng dụng nào sau đây không phải của nitrogen?
A. Tổng hợp ammonia.		B. Bảo quản máu.
C. Diệt khuẩn, khử trùng.	D. Bảo quản thực phẩm.
Câu 20. Cho các phát biểu sau:
(a) Trong không khí, nitrogen chiếm khoảng 78% về khối lượng.
(b) Phân tử N2 có chứa liên kết ba bền vững nên N2 trơ về mặt hóa học ngay cả khi đun nóng.
(c) Nitrogen lỏng thường được sử dụng để bảo quản mẫu vật phẩm trong y học.
(d) Phần lớn nitrogen được sử dụng để tổng hợp ammonia từ đó sản xuất nitric acid, phân bón,… Số phát biểu đúng là
A. 2.	B. 3.	C. 4.	D. 1.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. 
Câu 1. Hãy cho biết những phát biểu sau là đúng hay sai?
[bookmark: _Hlk178434307]       a) Ở điều kiện thường, nitrogen là chất khí không màu, không mùi, không vị, khó hóa lỏng.  
       b) Ở dạng hợp chất nitrogen có nhiều trong khoáng chất Pirit.                           
       c) Nitrogen lỏng được dùng để bảo quản mẫu vật phẩm trong y học.
       d) Đơn chất nitrogen không phản ứng với hydrogen, oxygen ở điều kiện thường.
Câu 2. Hãy cho biết những phát biểu sau là đúng hay sai?
            a)  Hiện tượng mưa acid xảy ra khi nước mưa có pH < 5,6. 
            b)  Phú dưỡng là hiện tượng xảy ra do sự gia tăng hàm lượng của nguyên tố N, P trong nước. 
            c) Các tính chất hoá học của HNO3 là tính acid mạnh và tính khử mạnh.   
            d) Trong các oxide của nitrogen thì oxide được điều chế trực tiếp từ phản ứng của nitrogen với oxygen là NO2.
Câu 3. Hãy cho biết những phát biểu sau là đúng hay sai?
a)  Ở nhiệt độ thường, đơn chất sulfur là chất lỏng, màu vàng, không tan trong nước.
           b)  Trong khí thải do đốt nhiên liệu hóa thạch có chất khí SO2 không màu, mùi hắc, gây viêm đường hô hấp ở người. Khi khuếch tán vào bầu khí quyển, SO2 là nguyên nhân chủ yếu gây hiện tượng “mưa acid’.
           c)   Khi tham gia phản ứng, sulfur thể hiện tính oxi hoá hoặc tính khử.  
[bookmark: _Hlk178434028]           d)  Ở đk thích hợp, sulfur dioxide đóng vai trò là chất oxi hóa khi tham gia pứ với H2S.    
Câu 4. Hãy cho biết những phát biểu sau là đúng hay sai?
            a) Muốn pha loãng dung dịch H2SO4 đặc, cần phải rót từ từ dung dịch acid đặc vào nước.
            b) H2SO4 đặc, nóng oxi hóa hầu hết các kim loại kể cả Au và Pt.  
            c) Thuốc thử để nhận biết sulfuric acid và dung dịch muối sulfate là dung dịch BaCl2.     
            d) Dung dịch sulfuric acid đặc khác dung dịch acid sulfuric loãng ở tính oxi hóa mạnh.  
PHẦN III: Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. 
Câu 1. Một bình kín có thể tích là 0,5 lít chứa 0,5 mol H2 và 0,5 mol N2, ở nhiệt độ (toC). Khi ở trạng thái cân bằng có 0,2 mol NH3 tạo thành. Tính hằng số cân bằng KC của phản ứng tổng hợp NH3 
Câu 2. Tại một nhà máy phân bón, ammophos được sản xuất từ ammonia và phosphoric acid, thu được NH4H2PO4 và (NH4)2HPO4 với tỉ lệ mol là 1:1.Tính thể tích khí ammonia (đkc) cần dùng để tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 5,88 tấn phosphoric acid. 
Câu 3. Sulfur và quặng pyrite sắt là các nguyên liệu chính trong công nghiệp sản xuất sulfuric acid. Tại một nhà máy, cứ đốt cháy 1 tấn quặng pyrite sắt (chứa 90% khối lượng FeS2) bằng không khí, thu được tối đa V m3 khí SO2 (đkc). Tính V?
Câu 4.  Quá trình tổng hợp supephotphat kép trình bày theo sơ đồ sau:


Khối lượng dung dịch H2SO4 65% để điều chế 526,5 kg supephotphat kép là bao nhiêu?
Câu 5. Hòa tan 1,69 gam oleum có công thức H2SO4.nSO3 vào 2,31 gam nước thu được dung dịch sulfuric acid 49%. Cho 0,01 mol oleum trên vào nước dư được dung dịch Y. Trung hòa dung dịch Y cần V mL dung dịch KOH 1 M. Giá trị V là bao nhiêu?
Câu 6. Sulfuric acid là một trong những hoá chất quan trọng nhất được sử dụng trong công nghiệp; được sản xuất hàng trăm triệu tấn mỗi năm, chiếm nhiều nhất trong ngành công nghiệp hoá chất. Phương pháp sản xuất sulfuric acid phổ biến nhất là phương pháp tiếp xúc, theo đó acid có thể được điều chế qua các giai đoạn sau:

(1) FeS2(s) + O2(g)  Fe2O3(s) + SO2(g)


(2) SO2(g) + O2(s)  SO3(g) 				 = –196 kJ

(3) H2SO4(aq) + SO3(g)  H2SO4.nSO3(l)

(4) H2SO4.nSO3(l) + H2O(l)  H2SO4(aq)
Để xác định công thức của oleum thu được, người ta pha loãng 8,36 gam oleum vào nước thành 1,0 lít dung dịch sulfuric acid, sau đó tiến hành chuẩn độ mỗi 10,0 ml dung dịch acid này bằng dung dịch NaOH 0,10 M. Thể tích NaOH trung bình cần sử dụng để chuẩn độ là 20,0 ml. Hãy xác định công thức của oleum trên.

[bookmark: _GoBack]CHƯƠNG 3: 

PHẦN I. DẠNG THỨC TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN
Câu 1: Chất nào sau đây thuộc loại hợp chất hữu cơ?
	A. CO2	B. CH4	C. CO		D. K2CO3
Câu 2: Nhóm chức là 
	A. một nhóm nguyên tử khác biệt trong chất hữu cơ
	B. một nguyên tử bất kì trong phân tử chất hữu cơ 
	C. một nhóm nguyên tử có cấu trúc không gian đặc biệt mà trong đó các nguyên tử liên kết với nhau không theo quy tắc hoá trị nào 
	D. một nguyên tử (hoặc nhóm nguyên tử) gây ra những phản ứng hoá học đặc trưng của phân tử hợp chất hữu cơ
Câu 3: Liên kết hóa học trong phân tử hợp chất hữu cơ chủ yếu là
A. liên kết ion. 		B. liên kết cộng hóa trị.
C. liên kết cho - nhận. 		D. liên kết hiđro.
Câu 4: Nhóm chức – NH2 thuộc loại hợp chất nào sau đây?
	A. Carboxylic acid.	B. Amine.	C. Alcohol.		D. Ketone.
Câu 5: Trong phân tử chất nào sau đây có nhóm chức ether?
	A. CH3CH=O.	B. CH3NH2.	C. H-COOCH3.	D. CH3OCH3.
Câu 6: Glutamic acid là một chất dẫn truyền thần kinh giúp phòng ngừa và điều trị các triệu chứng suy nhược thần kinh do thiếu hụt glutamic acid như mất ngủ, nhức đầu, ù tai, chóng mặt,… Glutamic acid có công thức cấu tạo: HOOC–CH2–CH2–CH(NH2)–COOH. Nhóm chức trong phân tử glutamic acid là
	A. -NH2 và -COOH.	B. -NH2 và -OH.	C. -OH và -COOH.	D. -NH2 và -CH2.
Câu 8: Để tách các chất lỏng ra khỏi hỗn hợp các chất có nhiệt độ sôi khác nhau, nhằm thu được chất lỏng tinh khiết hơn là phương pháp nào sau đây?
	A. Phương pháp chưng cất.	B. Phương pháp chiết
	C. Phương pháp kết tinh.	D. Sắc kí cột.
Câu 9: Phương pháp dùng dung môi lỏng hòa tan chất hữu cơ để tách chúng ra khỏi hỗn hợp rắn?
	A. Chiết lỏng – lỏng.	B. Chiết lỏng – rắn.
	C. Phương pháp kết tinh.	D. Sắc kí cột.
Câu 10: Mật ong để lâu thường thấy có những hạt rắn xuất hiện ở đáy chai. Đó là hiện tượng gì?
	A. Khi để lâu, mật ong bị oxi hóa trong không khí tạo kết tủa.	
	B. Khi để lâu, nước trong mật ong bay hơi làm kết tinh tinh bột.
	C. Khi để lâu, nước trong mật ong bay hơi làm kết tinh đường glucose và fructose.
	D. Khi để lâu, nước trong mật ong bay hơi làm kết tinh đường sucrose.
[bookmark: _Hlk177144900]Câu 11: Phổ khối lượng (MS) dùng để xác định
A. công thức phân tử hợp chất hữu cơ.	B. thành phần nguyên tố của hợp chất hữu cơ.
C. phân tử khối của hợp chất hữu cơ.	D. khối lượng riêng của các chất.
Câu 12: Chất nào sau đây có cùng công thức đơn giản với C2H2? 
	A. CH4.	B. C6H6.	C. C2H4.	D. C3H6.
Câu 13: Công thức phân tử không cho ta biết được
A. số lượng các nguyên tố trong hợp chất.
B. số lượng nguyên tử các nguyên tố trong hợp chất
C. hàm lượng mỗi nguyên tố trong hợp chất.
D. cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ.
Câu 14: Phổ khối lượng của hợp chất hữu cơ X thu được như hình vẽ:
[image: ]Phân tử khối của hợp chất hữu cơ X là
	A. 80.	B. 78.	C. 76.	D. 50.
Câu 14: Cho phổ khối lượng của hydrocarbon A như hình vẽ:
[image: ]
	Mặt khác, khi phân tích hàm lượng các nguyên tố trong A xác định được nguyên tố carbon chiếm 90% về khối lượng. Công thức phân tử của A là
	A. C9H12.	B. C9H20.	C. C7H4O2.	D. C7H7.
PHẦN II. DẠNG THỨC TRẮC NGHIỆM ĐÚNG/SAI
Câu 19: Hợp chất X có công thức phân tử C3H6O2. Phổ IR hợp chất hữu cơ X như hình dưới đây:
[image: ]
a) X là loại hợp chất hydrocacbon. 
b) Peak 1748 cm-1 là số sóng hấp thụ đặc trưng của liên kết C=O.
c) X có công thức cấu tạo thu gọn CH3COOCH3
d) Phân tử X có nhóm chức carboxyic acid.
[image: ]Câu 21: Camphor (có trong cây long não) là một chất rắn kết tinh màu trắng hay trong suốt giống như sáp với mùi thơm đặc trưng, thường dùng trong y học. Phần trăm khối lượng các nguyên tố trong camphor lần lượt là 78,94% carbon, 10,53% hydrogen, còn lại là oxygen. Phổ khối lượng của camphor như hình bên.
a) Phân tử khối của comphor là 152.
b) Công thức đơn giản nhất của camphor là C10H16O.
c) Công thức phân tử của camphor C20H32O2. 
d) Nêu phân tử camphor có nhóm chức ketone thì trên phổ IR của camphor có peak khoảng …………………
Câu 22: Malic acid là chất có trong trái táo có công thức cấu tạo như sau:
[image: ]
a) Phân tử malic acid có 3 nhóm chức carboxylic acid.
b) Malic acid là hợp chất hữu cơ tạp chức. 
c) Công thức phân tử của malic acid là C4H6O5.
d) Hợp chất HCOOCH(OH)COOCH3 là đồng phân của malic acid.
PHẦN III. DẠNG THỨC TRẢ LỜI NGẮN
Câu 23: Cho các chất hữu cơ: CH4, C2H5OH, C2H4, CH3COOH, C6H6, HCOOCH3. Trong các chất trên có bao nhiêu chất thuộc loại hydrocacbon? 
Câu 24: Benzaldehyde (C6H5CH=O) là chất lỏng không màu, để lâu có màu vàng, mùi hạnh nhân, được dùng điều chế chất thơm, phẩm nhuộm loại triphenylmethane, … Thành phần phần trăm về khối lượng của nguyên tố C trong benzaldehyde là bao nhiêu? (Làm tròn kết quả đến hàng phần mười) 
Câu 26: Cho cách làm sau: 
	a) Giã lá cây chàm, cho vào nước, lọc lấy dung dịch màu để nhuộm sợi, vải.
	b) Nấu rượu uống.
	c) Ngâm rượu thuốc.
	d) Làm đường cát, đường phèn từ nước mía.
	e) Ngâm hoa quả làm xiro
Có bao nhiêu cách làm sử dụng phương pháp chiết?
Câu 28: Eugenol là thành phần chính trong tinh dầu đinh hương hoặc tinh dầu hương nhu. Chất này được sử dụng là chất diệt nấm, dẫn dụ côn trùng. Phân tích phần trăm khối lượng các nguyên tố cho thấy eugenol có 73,17% carbon, 7,31% hydrogen, còn lại là oxygen. Biết rằng kết quả phân tích phổ khối lượng cho thấy phân tử khối của eugenol là 164. Hãy cho biết số nguyên tử C của eugenol là bao nhiêu?
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